
Stt Mã SV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức 
vụ Nơi công tác Email Điện thoại Ghi chú

1 1053070015 Phan Thị Ngọc Hân - -1992 Ba Tri-Bến Tre

2 1053070035 Hồ Thị Tuyết Linh 02-11-1992 Chợ Gạo-Tiền Giang

3 1053070059 Huỳnh Thanh Thảo 01-12-1991 Phú Tân-An Gianng

4 1053070073 Võ Thành Trí 31-10-1992 H.Cai Lậy -Tiền Giang

5 1053070009 Ngô Anh Duy 16-12-1992 Càng Long - Trà Vinh

6 1053070069 Trần Thị Diễm Trang 08-11-1992 Cái Bè, Tiền Giang

7 1053070008 Trần Thị Thùy Dung 14-06-1992 Cai Lậy-Tiền Giang

8 1053070022 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 02-10-1992 Lấp Vò-ĐT

9 1053070012 Nguyễn Phúc Đức 01-09-1992 Tam Bình-Vĩnh Long

10 1053070052 Kiều Mỹ Ngọc Minh Tâm 17-07-1992 Bình Minh-Vĩnh Long

11 1053070056 Phạm Minh Phương Thảo 09-08-1992 Mỹ Tú - Sóc Trăng

12 1053070042 Nguyễn Đại Nhân 29-04-1992 Châu Phú-An Giang

13 1053070002 Nguyễn Lê Hà Anh 07-02-1991 Mộc Hóa-Long An

14 1053070005 Hàng Thị Bé Diễm 09-09-1992 Vĩnh Hưng-Long An

15 1053070003 Phạm Thái Bình 15-12-1992 TP Sóc Trăng, ST

16 1053070053 Nguyễn Thanh Tài 06-10-1992 Cái Bè, Tiền Giang

17 1053070007 Nguyễn Thị Thùy Dung 01-11-1992 Ba Tri - Bến Tre

18 1053070013 Nguyễn Thị Cẩm Giang 27-02-1992 Tam Nông-Đồng Tháp

19 1053070066 Lý Cẩm Tú 01-05-1991 Trà Cú-Trà Vinh

20 1053070068 Nguyễn Diễm Trâm 29-09-1992 Chợ Mới An Giang

21 1053070030 Trần Quốc Huy 04-04-1991 Ba Tri - Bến Tre

22 1053070061 Nguyễn Thanh 04-12-1992 Thoại Sơn-AG

23 1053070001 Hồ Ngọc ánh 09-01-1991 Thanh Bình-Đồng Tháp

24 1053070025 Nguyễn Hoàng Hiệp 31-10-1992 Đồng Tháp

25 1053070036 Hồ Thị Thùy Linh 10-07-1992 Ba Tri-Bến Tre

26 1053070046 Huỳnh Kim Phụng 16-11-1992 H.Mỏ Cày Bến Tre

27 1053070032 Lê Thị Thúy Kiều 14-12-1992 Cai Lậy, Tiền Giang

28 1053070045 Lê Thanh Phong 10-08-1991 Bình Tân-Vĩnh Long

29 1053070018 Phan Thị Diễm Hương 27-07-1992 Bến Tre

30 1053070006 Trần Thị Diệu 01-01-1992 Thới Bình- Cà Mau

31 1053070058 Phan Thị Thanh Thảo 09-01-1992 Thanh Bình-ĐT

32 1053070038 Lý Thị Tuyết Minh 27-03-1992 Ba Tri - Bến Tre

33 1053070048 Châu Minh Quỳnh 28-08-1992 Phan Thiết-Bình Thuận

34 1053070049 Nguyễn Thị Hồng Sa 29-04-1992 Phú Tân, An Giang

35 1053070075 Lê Minh Trí 06-03-1991 Ninh Kiều-Cần Thơ
36 1053070050 Trần Thiện Tâm 29-11-1992 Giá Rai_Minh Hải
37 1053070072 Vũ Đình Trung 09-10-1992 Tân Hiệp, Kiên Giang
38 1053070017 Huỳnh Nữ Ngọc Hân 26-03-1992 Bình Sơn-Quảng Ngãi
39 1053070070 Nguyễn Thị Kiều Trang 27-01-1991 Bình Tân -Vĩnh Long
40 1053070021 Trần Thanh Hải 05-02-1992 Cai Lậy-TG
41 1053070071 Nguyễn ánh Hải Triều 28-12-1991 TX Bạc Liêu, Bạc Liêu
42 1053070080 Nhị Hữu Vinh 01-02-1991 Cao Lãnh-Đồng Tháp
43 1053070077 Lê Công Tuấn 08-03-1991 Rạch Giá-Kiên Giang
44 1053070079 Nguyễn Chiêu Vương 20-01-1992 Long Hồ - Vĩnh Long
45 1053070016 Nguyễn Thị Ngọc Hân 07-08-1992 H.Cái Bè- Tiền Giang
46 1053070010 Nguyễn Lê Hồng Duy 29-05-1992 Lấp Vò-Đồng Tháp
47 1053070004 Nguyễn Văn Châu 20-04-1987 Càng Long-Trà Vinh


